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Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG 

Cầu cho các trang mạng xã hội. Cầu xin cho các trang mạng xã hội 
giúp cho con người liên đới với nhau và tôn trọng sự khác biệt của 
người khác. 
 

 1    Thứ sáu. Thánh Justinô, triết gia, tử đạo [khoảng năm 165]. Lễ nhớ. Bài đọc: 1 Phêrô 

4,7-13. Phúc Âm: Marcô 11,11-25.Thứ sáu đầu tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.                 

  2  Thứ bảy tuần 8 thường niên. Hoặc thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo tại Rôma 
[303]. Bài đọc: Giuđa 17.20b-25. Phúc Âm: Marcô 11,27-33. 
Thứ bảy đầu tháng kính Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ. 

  3 + CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN. Không cử hành lễ thánh Carôlô Lwanga và các 
bạn tử đạo tại Uganda [1886)]. Thánh Vịnh tuần 1. Bài đọc: Đệ Nhị Luật 5,12-15; 2 
Côrintô 4,6-11. Phúc Âm: Marcô 2,23 – 3,6. 

  4  Thứ hai tuần 9 thường niên. Bài đọc: 2 Phêrô 1,2-7. Phúc Âm: Marcô 12,1-12.  

  5  Thứ ba. THÁNH BÔNIFATIÔ, GIÁM MỤC, TÔNG ĐỒ NƯỚC ĐỨC, TỬ ĐẠO 
[754]. Lễ kính. Bài đọc: Công Vụ Tông Đồ 26,19-23. Phúc Âm: Gioan 15,14-16a.18-
20. 

  6  Thứ tư tuần 9 thường niên. Bài đọc:  2 Timôthêô 1,1-3.6-12. Phúc Âm: Marcô 12,18-27. 

  7 Thứ năm tuần 9 thường niên. Bài đọc: 2 Timôthêô 2,8-15. Phúc Âm: Marcô 12,28b-34.  

  8  Thứ sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng. Bài đọc: Ôsê 11,1.3-4.8a.c-9; 
Êphêsô 3,8-12.14-19. Phúc Âm: Gioan 19,31-37. 

  9  Thứ bảy. Trái Tim Vô Nhiễm Ðức Mẹ. Lễ nhớ. Không cử hành lễ thánh Ephrem, phó 
tế, tiến sĩ Hội Thánh [khoảng năm 306]. Bài đọc: 2 Timôthêô 4,1-8 (hay Isaia 61,9-11). 
Phúc Âm: Luca 2,41-51.  

10 + CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần 2. Bài đọc: Sáng Thế 3,9-15; 2 
Côrintô 4,13 - 5,1. Phúc Âm: Marcô 3,20-35. 

11  Thứ hai. Thánh Barnaba, tông đồ. Lễ nhớ. Bài đọc: Công Vụ Tông Đồ 11,21b-26; 
13,1-3. Phúc Âm: Mátthêu 10,6-13 (hay Mátthêu 5,1-12). 

12  Thứ ba tuần 10 thường niên. Bài đọc: 1 Vua 17,7-16. Phúc Âm: Mátthêu 5,13-16.  

13  Thứ tư. Thánh Antôn Pađôva, linh mục dòng, tiến sĩ Hội Thánh [1231]. Lễ nhớ. Bài 
đọc: 1 Vua 18,20-39. Phúc Âm: Mátthêu 5,17-19. 

14 Thứ năm tuần 10 thường niên. Bài đọc:1 Vua 18,41-46. Phúc Âm : Mátthêu 5,20-26. 

15 Thứ sáu tuần 10 thường niên. Bài đọc: 1 Vua 19,9a.11-16. Phúc Âm: Mátthêu 5,27-32. 

16  Thứ bảy tuần 10 thường niên.  Hoặc lễ ngoại  lịch về Đức Mẹ. Bài đọc: 1 Vua 19,19-21. 
Phúc Âm: Mátthêu 5,33-37.  



17 + CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần 3. Bài đọc: Êzêchiel 17,22-24; 
2 Côrintô 5,6-10. Phúc Âm: Marcô 4,26-34. 

18  Thứ hai tuần 11 thường niên. Bài đọc: 1 Vua 21,1-16. Phúc Âm: Mátthêu 5,38-42. 

19  Thứ ba tuần 11 thường niên. Hoặc thánh Romualđô, viện phụ, sáng lập dòng [1027]. Bài 
đọc: 1 Vua 21,17-29. Phúc Âm: Mátthêu 5,43-48. 

20  Thứ tư tuần 11 thường niên. Bài đọc: 2 Vua 2,1.4b.6-14. Phúc Âm: Mátthêu 6,1-6.16-
18. 

21  Thứ năm. Thánh Luy Gônzaga, tu sĩ [1591]. Lễ nhớ. Bài đọc: Huấn Ca 48,1-14. Phúc 
Âm: Mátthêu 6,7-15. 

22  Thứ sáu tuần 11 thường niên. Hoặc thánh Paulinô, giám mục Nôla [431]. Hoặc thánh 
Gioan Fisher, giám mục, tử đạo [1535] và thánh Tôma More, tử đạo [1535]. Bài đọc: 2 
Vua 11,1-4.9-18.20. Phúc Âm: Mátthêu 6,19-23. 

23   Thứ bảy tuần 11 thường niên. Hoặc lễ ngoại lịch về Đức Mẹ. Bài đọc: 2 Biên Niên Sử 
24,17-25. Phúc Âm: Mátthêu 6,24-34. 

24 + CHÚA NHẬT. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng. Bài đọc: Isaia 
49,1-6; Công Vụ Tông Đồ 13,16.22-26. Phúc Âm: Luca 1,57-66.80. 

25  Thứ hai tuần 12 thường niên. Thánh Vịnh tuần 4. Bài đọc: 2 Vua 17,5-8.13-15a.18. 
Phúc Âm: Mátthêu 7,1-5. 

26  Thứ ba tuần 12 thường niên. Bài đọc: 2 Vua 19,9b-11.14-21.31-35a.36. Phúc Âm: 
Mátthêu 7,6.12-14.    

27  Thứ tư tuần 12 thường niên. Hoặc thánh Cyrillô, giám mục Alexanđria, tiến sĩ Hội Thánh 
[444] . Bài đọc: 2 Vua 22,8-13;23,1-3. Phúc Âm: Mátthêu 7,15-20. 

28 Thứ năm. Thánh Irênê, giám mục Lyon, tử đạo [khoảng năm 202]. Lễ nhớ. Bài đọc: 
2 Vua 24,8-17. Phúc Âm: Mátthêu 7,21-29. 

29  Thứ sáu. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Bài đọc: 
Công Vụ Tông Đồ 12,1-11; 2 Timôthê 4,6-8.17-18. Phúc âm: Mátthêu 16,13-19. 

30        Thứ bảy tuần 12 thường niên. Hoặc các thánh Tử Đạo tiên khởi của Giáo Đoàn Rôma. 
Bài đọc: Ai Ca 2,2.10-14.18-19. Phúc Âm: Mátthêu 8,5-17. 
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